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BÀI 1: NHẬP MÔN HÓA HỌC

MỨC 1: 

Câu 1: Trong các chất sau: Cu, O2, N2, HCl, Al, H2SO4, có bao nhiêu chất là đơn chất?

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là đối tượng nghiên cứu của hóa học?
A. Thành phần, cấu trúc của chất.
B. Tính chất và sự biến đổi của chất.


C. Ứng dụng của chất.
                                          D. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.

Câu 3: Phương pháp nghiên cứu hóa học thường bao gồm mấy bước?
4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.

MỨC 2:
Câu 4: Quan sát Hình 1.1. 
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Hãy cho biết có bao nhiêu chất là hợp chất?
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.

Câu 5:  Quan sát hình 1.3.
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Kết luận nào đúng?

A. Quá trình (a) là quá trình biến đổi  lí.

B. Quá trình (b) là quá trình biến đổi vật lí.

C. Hai quá trình (a) và (b) đều là quá trình biến đổi vật lí.

D. Hai quá trình (a) và (b) đều là quá trình biến đổi hóa học.
Câu 6: Có bao nhiêu hiện tượng hóa học trong các hiện tượng sau ?

Thanh sắt nung nóng, dát mỏng và uốn cong được.

Dẫn khí carbon dioxide vào nước vôi trong, làm nước vôi trong vẩn đục.

Nhựa đường nấu ở nhiệt độ cao bị nóng chảy.

A. 0.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

BÀI 2: THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ

MỨC 1: 

Câu 1: Trong nguyên tử, hạt không mang điện có tên gọi là

A. electron.

B. proton và electron.


C. neutron.

D. proton.

Câu 2:  Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là

A. proton và electron.

B. proton.



C. neutron.

D. proton và neutron.

Câu 3: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết nguyên tử là

A. electron, proton và neutron.
B. electron và neutron.

C. proton và neutron.

D. electron và proton.

MỨC 2:

Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng khi so sánh kích thước của hạt nhân so với kích thước của nguyên tử?

A. Kích thước hạt nhân rất nhỏ so với nguyên tử.

B. Hạt nhân có kích thước bằng một nửa nguyên tử.

C. Hạt nhân chiếm gần như toàn bộ kích thước nguyên tử.

D. Hạt nhân có kích thước bằng 2/3 kích thước nguyên tử.

Câu 5: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm tìm ra hạt A – là một trong những thành phần cấu tạo nên nguyên tử. Đó là
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Hình 1.27. Thí nghiệm tìm ra hạt A

A. Thí nghiệm tìm ra electron.
B. Thí nghiệm tìm ra neutron. 


C. Thí nghiệm tìm ra proton.
D. Thí nghiệm tìm ra hạt nhân.

Câu 6: Electron được tìm ra vào năm 1897 bởi nhà bác học Thomson. Từ khi được phát hiện đến nay electron đã đóng vai trò to lớn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như: năng lượng, truyền thông và thông tin… Hãy cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về hạt  electron? 


A. Electron là hạt mang điện tích âm.



B. Electron chỉ thoát ra khỏi nguyên tử trong những điều kiện đặc biệt.


C. Electron có khối lượng 9,11.10-28 gam.



D. Electron chiếm phần lớn khối lượng nguyên tử.

Câu 7: Năm 1911, E. Rutherford và các cộng sự đã dùng các hạt α bắn phá lá vàng mỏng và dùng màn huỳnh quang đặt sau lá vàng để theo dõi đường đi của các hạt α. Kết quả thí nghiệm đã rút ra các kết luận về nguyên tử như sau:


(1) Nguyên tử có cấu tạo rỗng.


(2) Hạt nhân nguyên tử có kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử.


(3) Hạt nhân nguyên tử mang điện tích âm.


(4) Hạt eleectron mang điện tích dương.

Số kết luận sai là


A. 1.

B. 2.
          C. 3.

D. 4.

Câu 8: Cho các phát biểu sau đây về các hạt cấu tạo nên nguyên tử
(1) Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều chứa neutron.
(2) Có những nguyên tử chứa nhiều neutron hơn proton.
(3) Các proton và neutron có cùng khối lượng.
(4) Electron không có khối lượng.
Các phát biểu đúng là
A.  (2).
B. (1) và (2).

C. (2) và (3).
D. (1) và (4).

BÀI 3: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

MỨC 1:

Câu 1. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử có kí hiệu 
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A. 23
	
B. 24
	C. 25
	
D. 11                   


Câu 2. Số hạt electron của nguyên tử có kí kiệu 
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	C. 10
	
D.14


Câu 3. Nguyên tử A có 12 electron, 12 neutron kí hiệu của nguyên tử A là

	
A. 
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C. 
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Câu 4. Nguyên tử 
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A. 13p, 13e, 14n. 
B. 13p, 14e, 14n. 
C. 13p, 14e, 13n. 
D. 14p, 14e, 13n.

Câu 5. Cho các nguyên tử 
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Những nguyên tử nào cùng thuộc một nguyên tố hóa học?

 
A. X và Y.  
B. Y và Z.  
C. X và Z.  
D. X, Y và Z. 

Câu 6. Trong nguyên tử X có 92 proton, 92 electron, 143 neutron. Kí hiệu hạt nhân nguyên tử X là


A. 
[image: image12.wmf]235

143

X

.  
B. 
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Câu 7. Đồng vị là những

A. hợp chất có cùng điện tích hạt nhân.  
B. nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân.


C. nguyên tố có cùng số khối A.   
D. nguyên tử có cùng Z và khác nhau về A.

Câu 8. Nhận định nào không đúng ? Hai nguyên tử 
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A. là đồng vị của nhau.  
B. có cùng số electron.

 
C. có cùng số nơtron.   

D. có cùng số hiệu nguyên tử

Câu 9. Một nguyên tử oxygen có cấu tạo từ 8 hạt proton, 9 hạt neutron và 8 hạt electron. Kí hiệu nguyên tử oxygen là


A. 
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 MỨC 2:
Câu 10. Kim cương là một trong những dạng tồn tại của nguyên tố carbon trong tự nhiên. Nguyên tố này có hai đồng vị bền với số khối lần lượt là 12 và 13.  Kí hiệu nguyên tử của hai đồng vị này là
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Câu 11. Copper (Cu) là vật dụng dễ dát mỏng và uốn lượn, có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Vì thế đồng được sử dụng rất nhiều trong sản xuất các nguyên liệu. Các đồ dùng từ đồng như: dây điện, que hàn đồng, tay cầm và các đồ dùng nội thất trong nhà, các tượng đúc, nam châm điện từ, các động cơ máy móc, và còn rất nhiều nữa. Nguyên tố này có hai đồng vị bền với số khối lần lượt là 63 và 65.  Kí hiệu nguyên tử của hai đồng vị này là
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Câu 12. Khí oxygen (O2) trong điều kiện bình thường, là loại dưỡng khí dùng để hít thở và duy trì sự sống của con người .... Bất cứ sự sống nào cũng cần đến khí oxygen. Một lượng khí oxygen được con người hít vào đi qua phổi vào máu, từ đó oxygen được tìm co bóp đưa đi đến khắp các tế bào trên cơ thể, nuôi dưỡng và giúp các bộ phận khác hoạt động ổn định. Khi nhiễm virus SARS-CoV-2, virus sẽ tấn công vào các phế nang, làm phế nang phù nề khiến dịch tiết tăng. Khi bệnh tình chuyển biến nặng, chỉ số oxygen trong máu giảm, việc hỗ trợ oxygen cho bệnh nhân là vô cùng quan trọng. Biết rằng hạt nhân nguyên tử oxygen có 8 proton và 8 neutron. Ký hiệu nguyên tử oxygen là
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Câu 13. Có các đồng vị sau: 
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. Có thể tạo ra bao nhiêu phân tử HCl có thành phần đồng vị khác nhau 

A. 8 

B. 12 
C. 6 
D. 4
Câu 14. Cho nguyên tố có ký hiệu 
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 điều khẳng định nào sau đây đúng?
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	     A. Nguyên tử có 26 proton
	
B. Nguyên tử có 26 neutron 

	
C. Nguyên tử có số khối 65
	
D. Nguyên tử khối là 30


Câu 15. Nhận định đúng?

A. Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học thì có cùng số newtron.


B. Tập hợp các nguyên tử có cùng số proton đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học.


C. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử  khác nhau số proton.


D. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử  cùng điện tích hạt nhân và số khối.

BÀI 4:  CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ

MỨC 1:

Câu 1. Orbital s có dạng
A. hình tròn.
B. hình số 8 nổi.
C. hình cầu.
D. hình bầu dục.

Câu 2. Các lớp electron được đánh số từ trong ra ngoài bằng các số nguyên dương: n=1,2,3,… với tên gọi là các chữ cái in hoa là
A. K, L, M, O,…
B. L, M, N, O,…
C. K, L, M, N, …
D. K, M, N, O, …

Câu 3. Các phân lớp trong mỗi lớp electron được kí hiệu bằng các chữ cái viết thường theo thứ tự là 
A. s, d, p, f,…
B. s, p, d, f,…
C. s, p, f, d,…
D. f, d, p, s,…

Câu 4. Mỗi orbital nguyên tử chứa tối đa
A. 1 electron.
B. 2 electron.
C. 3 electron.
D. 4 electron.

Câu 5. Số orbital trong các phân lớp s, p, d lần lượt bằng
A. 1, 3, 5.
B. 1, 2, 4.
C. 3, 5, 7.
D. 1, 2, 3.

Câu 6. Phân lớp 3d có số electron tối đa là
A. 6.
B. 18.
C. 14.
D. 10.
Câu 7. Lớp L có số phân lớp electron bằng
A. 1.
B. 2.
C. 3
D. 4

Câu 8. Lớp M có số orbital tối đa bằng
A. 3.
B. 4.
C. 9.
D. 18.

Câu 9. Lớp M có số electron tối đa bằng
A. 3
B. 4.
C. 9.
D. 18.
Câu 10. Kí hiệu phân lớp nào sau đây không đúng?
A. 1s.
B. 2p.
C. 3s.
D. 2d.

Câu 11. Số electron tối đa trong lớp n là
A. n2.
B. 2n2.
C. 0,5n2.
D. 2n.

Câu 12. Ở lớp n = 3, số electron tối đa có thể có là
A. 9.
B. 18.
C. 6.
D. 3.

Câu 13. Sự phân bố electron trong một orbital dựa vào nguyên lí  nào sau đây?
A. Nguyên lí vững bền.
B. Quy tắc Hund.
C. Nguyên lí Pauli.
D. Quy tắc Pauli.

Câu 14. Sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp electron theo các mức năng lượng từ tấp đến cao dựa vào nguyên lý nào sau đây?
A. Nguyên lí vững bền .

B. Quy tắc Hund.
C. Nguyên lí Pauli 

D. Nguyên lí Hund.

Câu 15. Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào
A. nguyên tử khối tăng dần.
B. điện tích hạt nhân tăng dần.
C. số khối tăng dần.

D. mức năng lượng electron.
Câu 16. Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử, electron lần lượt chiếm các mức năng lượng
A. lần lượt từ cao đến thấp.
B. lần lượt từ thấp đến cao.
C. bất kì.

D. từ mức thứ hai trở đi.

Câu 17. Các electron được điền theo thứ tự nào sau đây? 
A. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, …
B. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, …
C. 1s, 2s, 2p, 3s, 4s, 3p, 3d, …
D. 1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p, 3d, …

Câu 18. Sự phân bố electron theo ô orbital nào dưới đây là đúng?
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Câu 19. Cấu hình electron của nguyên tử He (Z = 2) là
A. 1s1.
B. 1s12s1.
C. 2s2.
D. 1s2.
Câu 20. Cấu hình electron của nguyên tử C (Z = 6) là
A. 1s22s22p6.
B. 1s22s22p2.
C. 1s22s22p4.
D. 2s22p4.

Câu 21. Nguyên tử của nguyên tố sodium (Z=11) có cấu hình electron là
A. 1s22s22p63s2.
B. 1s22s22p6.
C. 1s22s22p63s1.
D. 1s22s22p53s2.
Câu 22. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1. Số hiệu nguyên tử của X là
A. 15.
B. 13.
C. 27.
D. 14.

Câu 23. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là
A. 12.
B. 13.
C. 11.
D. 14.

Câu 24. Cấu hình electron nào sau đây không phải là của khí hiếm?
A. 1s22s22p6.

B. 1s22s22p63s23p6.
C. 1s22s22p63s23d6.

D. 1s22s22p63s23p63d104s24p6.

MỨC 2:

Câu 25. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Số phân lớp electron có trong lớp N là 4. 
B. Số phân lớp electron có trong lớp M là 4. 
C. Số orbital có trong lớp N là 9. 
D. Số orbital có trong lớp M là 8. 

Câu 26.  Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Lớp K là lớp xa hạt nhân nhất. 
B. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau. 
C. Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. 
D. Lớp N có 4 orbital.
Câu 27. Nguyên tử của nguyên tố phosphorus (Z = 15) có số electron độc thân là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 29. Nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p4. Số electron độc thân của M là 
A. 3. 
B. 2. 
C. 1. 
D. 0.
Câu 30. Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là
A. Si (Z=14).
B. O (Z=8).
C. Al (Z=13).
D. Cl (Z=17).

Câu 32. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là
A. 7.
B. 6.
C. 8.
D. 5.

Câu 33. Cấu hình electron thu gọn  của nguyên tử Zn (Z = 30) là
A. [Ar]3d104s2.
B. [Ne]3d10.
C. [Ne]3d104s2.
D. [Ar]3d24s24p6.

Câu 34. Trong trường hợp nào dưới đây, Y không phải là khí hiếm?
A. ZY​ = 10.
B. ZY = 18.
C. ZY = 26.
D. ZY = 36.

Câu 35. Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p3. Số proton của X và Y lần lượt là
13 và 15.
B. 12 và 14.
C. 13 và 14.
D. 12 và 15.

TỔNG HỢP CHƯƠNG 1

Câu 1: Nguyên tử của một nguyên tố R có tổng số các loại hạt bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Điện tích hạt nhân của R là

A. -24.
B. -26.
C. +24.

D. +26.

Câu 2: Tổng số hạt trong hạt nhân của nguyên tử Y là 27, trong đó số hạt mang điện dương ít hơn số hạt không mang điện là 1 hạt. Nhận xét nào sau đây về nguyên tử Y là đúng?


A. Số hạt mang điện tích âm là 14.


B. Trong nguyên tử Y số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26.


C. Y là phi kim.


D. Số hạt neutron của Y là 14.

Câu 3: Mỗi nguyên tử nitrogen có 7 proton, 7 neutron, 7 electron và mp=1,6726.10-27kg; mn= 1,6748.10-27kg; me = 9,1094.10-31kg. Vậy khối lượng của phân tử N2 tính theo đơn vị gam (g) là

4,6876.10-26 g.              B. 5,6866.10-26 g.             C. 4,6876.10-23 g.
D. 5,6866.10-23 g.

Câu 4. Có các phát biểu sau:

(1) Trong một nguyên tử luôn luôn có số proton bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

(2) Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối.

(3) Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.

(4) Số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

(5) Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron.

Số phát biểu không đúng là

A. 1. 

B. 2. 
C. 3. 
D. 4.

Câu 5. Cho 3 nguyên tố: 
[image: image69.wmf]16161819
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X,Y,Z,T

. Cho các phát biểu sau:

        (1) X và Y là 2 đồng vị của nhau         (2) X với Y là có cùng số khối. 

        (3) Có ba nguyên tố hóa học.               (4) Z và T thuộc cùng một nguyên tố hóa học. 

Số phát biểu đúng là


A. 1. 

B. 2. 
C. 3. 
D. 4.
Câu 6. Hợp kim cobalt được sử dụng rộng rãi trong các động cơ máy bay vì độ bền nhiệt độ cao là một yếu tố quan trọng. Nguyên tử cobalt có cấu hình electron thu gọn ở trạng thái cơ bản là [Ar]3d74s2. Số hiệu nguyên tử của cobalt là 
A. 24.
B. 25.
C. 27.
D. 29.

Câu 7. Cho nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản là 46, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Cấu hình electron nguyên tử của R là
A. [Ne]3s23p3.
B. [Ne]3s23p5.
C. [Ar]3d14s2.
D. [Ar]4s2.
Câu 8. Cho các cấu hình electron sau: 

(1) 1s22s1. 
          (4) 1s22s22p63s23p1 
                       (7) 1s2.

(2) 1s22s22p4. 
          (5) 1s22s22p63s23p63d54s1       (8) 1s22s22p63s23p5. 

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p5     (6) 1s22s22p63s23p2                 (9) 1s22s22p3. 

Số cấu hình electron của nguyên tố phi kim là
A. 4 
B. 5 
C. 6 
D. 7

Câu 9. Cho các cấu hình electron sau: 

(1) 1s22s22p3. 
              (2) 1s22s22p63s23p64s1.               (3) 1s22s22p63s23p1
(4) 1s22s22p4. 
              (5) 1s22s22p63s23p63d54s2          (6) 1s22s22p63s23p5. 

(7) 1s22s22p63s23p63d104s24p5         (8) 1s22s22p63s23p2                     (9) 1s22s22p63s1. 

Số cấu hình electron của nguyên tố kim loại là
A. 4 
B. 5 
C. 6 
D. 7

Câu 10. Cho các phát biểu về nguyên tử 
[image: image70.wmf]52
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:
(1) X có tổng các hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20.
(2) X có số hạt neutron nhiều hơn proton là 4.

(3) X có 4 lớp electron.

(4) Cấu hình electron của X là [Ar]3d44s2

(5) X là kim loại.

Số phát biểu đúng là 
A. 3 
B. 2 
C. 4 
D. 1

Câu 11. Cho các phát biểu sau 
(1) Phân lớp d có tối đa 10 e

(2) Phân lớp đã điền số electron tối đa được gọi là phân lớp electron bão hòa. 

(3) Nguyên tử nguyên tố kim loại thường có 1 hoặc 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.

(4) Nguyên tử nguyên tố khí hiếm thường có 5 hoặc 6 hoặc 7 electron ở lớp ngoài cùng.

(5) Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.

(6) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử trung hòa điện.

Số phát biểu đúng là 
A. 2 
B. 1 
C. 4 
D. 3

BÀI 5: CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

MỨC 1

Câu 1. Năm 1869, nhà hóa học Mendeleev đã công bố BTH các nguyên tố hóa học, trong đó, cá nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự tăng dần 
A. nhiệt độ 






B. khối lượng nguyên tử

C. theo ngày tìm thấy.





D. số điện tích hạt nhân

Câu 2. Chu kì là dãy nguyên tố có cùng yếu tố nào sau đây?


A. số lớp electron.
B. số electron hóa trị.

C. số proton.
D. số điện tích hạt nhân.
Câu 3. Số thứ tự ô nguyên tố cho biết

A. số hiệu nguyên tử
B. số khối.C. số newtron.
D. số electron lớp ngoài cùng.
Câu 4. Nguyên tố X ở ô thứ 12. Nguyên tử X có
12 electron.
B.12 newtron.
C. nguyên tử khối là 12.
D. 12 hạt mang điện.

MỨC 2

Câu 5. Cho nguyên tử của nguyên tố X có cấu tạo như sau:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn là


A. 7.
B.  2.


C.  5.
D.  9.
Câu 6. Nguyên tử X có cấu hình electron thu gọn ở trạng thái cơ bản là [Ar]3d54s2. Nguyên tố X thuộc ô


A. 12.
B. 24.

C. 20.
D. 25.
Câu 7. Ở trạng thái cơ bản cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X có tổng eleectron trên các phân lớp s là 6. X thuộc ô

A. 12.
B. 8.
C. 10.
D. 14.
II. TỰ LUẬN

DẠNG 1:

Câu 1:  Beryllium là một nguyên tố hóa trị hai có độc tính, Beryllium có màu xám như thép, cứng, nhẹ và giòn, và là kim loại kiềm thổ, được sử dụng chủ yếu như chất làm cứng trong các hợp kim. Hạt nhân của nguyên tử Beryllium có 4 proton và có số khối bằng 9. Hãy tính số neutron và electron của nguyên tử Beryllium? 

Câu 2: Kim cương là một trong hai dạng thù hình được biết đến nhiều nhất của carbon, dạng còn lại đó là than chì. Kim cương có độ cứng cao và khả năng quang học cực tốt và chúng được ứng dụng trong các ngành công nghiệp, và đặc biệt những viên kim cương chất lượng tốt nhất được sử dụng trong ngành kim hoàn với giá trị kinh tế rất cao.Nguyên tử của nguyên tố carbon có số hiệu nguyên tử là 6 và số khối là 12. Hãy tìm số proton, neutron và electron trong một nguyên tử của nguyên tố này.

Câu 3: Sử dụng các dữ kiện đã cho dưới đây. Các em hãy viết ký hiệu các nguyên tử trung hòa.

a) Nitrogen (7 proton; 7 neutron) 
b) Calcium (20 neutron; 20 electron)

c) Bromine (Số khối 81; 46 neutron)

Câu 4: Hãy viết kí hiệu nguyên tử của các nguyên tố sau :

a) Maganese (Mn) có 25p ; 30n.



b) Potassium (K) có 19e ; 20n.


c) Aluminium (Al) có điện tích nhân là 
[image: image72.wmf]13
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 ; 14n.


d) Chlorine (Cl) có 18n ; 17p.


e) Carbon (C) có A = 12 ; 6p.



f) Sodium (Na) có 12n và A = 23.
Câu 5: Nước cất (H2O) là nước tinh khiết, nguyên chất,được điều chế bằng cách chưng cất và thường được sử dụng trong y tế như pha chế thuốc tiêm, thuốc uống, biệt dược, rửa dụng cụ y tế, rửa vết thương,…Tính tổng số electron, proton và neutron trong một phân tử H2O. Biết trong phân tử này, nguyên tử H chỉ được tạo nên từ 1 proton và 1 electron, nguyên tử O có 8 proton  và 8 neutron.

Câu 6: Nguyên tử X có tổng số hạt proton, neutron, electron là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 10. Tìm số hạt mỗi loại proton, neutron, electron trong nguyên tử X. Viết kí hiệu nguyên tử X?

Câu 7: 

a) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, neutron và electron bằng 82, biết tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 22 hạt. Xác định số hạt mỗi loại và viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X. 

b) Cho nguyên tử Y có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Tìm điện tích hạt nhân và viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố Y. 


c) Nguyên tử của nguyên tố M có tổng số hạt cơ bản là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Tìm số khối và viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố M.

Câu 8: Hợp chất Y có công thức
[image: image73.wmf]2
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trong đó M chiếm 80% về khối lượng. Trong hạt nhân M có số neutron nhiều hơn số proton là 6 hạt. Trong hạt nhân X số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong 
[image: image74.wmf]2
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là 74.


a) Tìm AM và AX. 


b) Xác định công thức phân tử của
[image: image75.wmf]2

MX

. 

DẠNG II: 

Câu 1. Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị được xác định bằng phổ khối (MS) như sau:

[image: image87.jpg]


[image: image88.png]


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image76]

Cho biết khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Thành phần % về khối lượng của 
[image: image77.wmf]63
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Cu

trong CuCl2 là (Biết MCl=35,5).

Câu 2: Chlorine là một nguyên tố có trong nhựa Poli vinyl chloride (PVC), đây là một loại nhựa nhiệt dẻo được tạo thành từ phản ứng trùng hợp Vinyl chloride (CH2=CHCl). PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, khá trơ về mặt hóa học, dùng làm ống dẫn nước, vật liệu cách điện, gạch lát sàn trong xây dựng,…
Bảng dưới đây cho thấy hai đồng vị có trong tự nhiên của Chlorine. 
a) Các em hãy hoàn thành bảng sau:

	
	
[image: image78.wmf]35

17

Cl
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Cl



	Số hạt proton
	
	

	Số hạt neutron
	
	

	Số hạt electron
	
	


 b) Nguyên tử khối trung bình của Chlorine là 35,5. Điều này cho biết về sự phong phú tương đối của hai đồng vị có trong tự nhiên của Chlorine. Hãy tính phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị của Chlorine?

Câu 3. Nguyên tố Neon có các đồng vị được xác định bằng phổ khối (MS) như sau:
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Tính nguyên tử khối trung bình của Neon?

Câu 4: Một nguyên tố X có 2 đồng vị, có số nguyên tử tỉ lệ với nhau là 27 : 23. Hạt nhân nguyên tử X có 35 proton. Hạt nhân đồng vị (I) có 44 neutron. Hạt nhân đồng vị (II) nhiều hơn đồng vị (I) là 2 neutron. Xác định nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X. 
Câu 5: Nguyên tố magnesium có trong loại bột màu trắng có tên gọi là “magnesium carbonate”(MgCO3)  mà người ta vẫn hay gọi là “ bột magnesium”. MgCO3 là loại bột rắn mịn, nhẹ có tác dụng hút ẩm rất tốt. Khi tiến hành thi đấu, bàn tay của các vận động viên thường có nhiều mồ hôi. Điều đó đối với các vận động viên thi đấu thể thao hết sức bất lợi. Khi có nhiều mồ hôi ở lòng bàn tay sẽ làm giảm độ ma sát khiến các vận động viên sẽ không nắm chắc được các dụng cụ khi thi đấu. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến thành tích mà còn gây nguy hiểm khi trình diễn. MgCO3 có tác dụng hấp thụ mồ hôi đồng thời tăng cường độ ma sát giữa bàn tay và các dụng cụ thể thao giúp vận động viên có thể nắm chắc dụng cụ và thực hiện các động tác chuẩn xác hơn.

Trong tự nhiên nguyên tố magnesium có 3 đồng vị bền 
[image: image81.wmf]242526
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 Dựa vào phổ khối lượng dưới đây, các em hãy :

a) Tính nguyên tử  khối trung bình của Magnesium. 
b) Mỗi khi có 50 nguyên tử 25Mg thì có bao nhiêu nguyên tử các đồng vị còn lại.


Câu 6:  Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chiếm 4,67% và X3 chiếm 3,10%. Tổng số khối của ba đồng vị bằng 87. Số neutron trong X2 nhiều hơn trong X1 một hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 
[image: image82.wmf]X
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 Hãy tìm A1, A2 và A3. 

DẠNG 3: 

Câu 1: Sodium là tên một nguyên tố hóa học hóa trị một trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Na và số hiệu nguyên tử bằng 11. Nhiều hợp chất của Sodium được sử dụng rộng rãi như Sodium hydroxide để làm xà phòng, và sodium chloride dùng làm chất tan băng và là một chất dinh dưỡng (muối ăn). Sodiumlà một nguyên tố thiết yếu cho tất cả động vật và một số thực vật. 

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử Sodium ?

b) Sodium là kim loại hay phi kim?

Câu 2: Cho các nguyên tử sau: H(Z=1), He(Z=2), Li(Z=3), Be(Z=4), B(Z=5), C(Z=6), N(Z=7), O(Z=8), F(Z=9), Ne(Z=10). Na(Z=11), Al(Z=13), Si (Z=14), P(Z=15), Cl(Z=17), Ar(Z=18), Ca(Z=20). 

Viết cấu hình electron của các nguyên tử theo lớp, phân lớp và theo các ô orbital. 

Xác định số electron trên các lớp.

Cho biết chúng là kim loại, phi kim hay khí hiếm.Giải thích.
Câu 3: Viết cấu hình electron đầy đủ và thu gọn ; cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố có lớp electron ngoài cùng như sau :


a) 3s2          

b) 3s23p5    


c) 
[image: image83.wmf]25
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Câu 4: Viết cấu hình electron của nguyên tử có :

a) Tổng số electron trên lớp M là 6.

b) Tổng số electron trên các phân lớp p là 8.

c) Mức năng lượng cao nhất là 3s1.

d)  tổng số electron ở phân lớp s là 7.

Phần trăm các đồng vị
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Phổ khối lượng nguyên tố Magnesium








1
3

_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567921.unknown

_1234567922.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

